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	SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC GIANG (05)

	1.
	Ông Nguyễn Văn Kiệm, Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;

	2.
	Ông Thân Văn Dũng, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang;

	3.
	Bà Nguyễn Thị Tuyết, Trưởng phòng Nghiệp vụ II Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang;

	4.
	Ông Tạ Thành Long, Trưởng phòng Tư pháp huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;

	5.
	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Công chức Tư pháp – Hộ tịch, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

	SỞ TƯ PHÁP TỈNH THÁI NGUYÊN (06)

	6.
	Bà Nguyễn Thị Quyên, Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên;

	7.
	Ông Nguyễn Văn Việt, Nguyên Trưởng phòng Tư pháp huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên;

	8.
	Ông Trần Ngọc Hưng, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên;

	9.
	Ông Nguyễn Văn Khoa, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên;

	10.
	Ông Lê Thanh Tuyết, Chủ tịch UBND huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên;

	11.
	Ông Nguyễn Hải Đường, Chủ tịch UBND huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

	SỞ TƯ PHÁP TỈNH SƠN LA (01)

	12.
	Ông Trần Mạnh Đức, Trưởng phòng xây dựng và Thi hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Sơn La.

	SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN (07)

	13.
	Ông Lê Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn;

	14.
	Ông Lương Văn Sắc, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn;

	15.
	Ông Hoàng Văn Định, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn;

	16.
	Ông Nông Văn Yêu, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Trung Bình, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn;

	17.
	Ông Hà Văn Kim, Trưởng phòng Tư pháp huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn;

	18.
	Ông Hoàng Văn Quyền, Trưởng phòng Tư pháp huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn;

	19.
	Bà Tô Thị Hợi, Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

	SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH (21)

	20.
	Ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh Hòa Bình;

	21.
	Ông Đinh Mạnh Thường, Phó Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình;

	22.
	Ông Nguyễn Quang Thắng, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình;

	23.
	Ông Nguyễn Tiến Lực, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Long Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình;

	24.
	Ông Chu Văn Lưu, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Hợp Thanh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình;

	25.
	Ông Nguyễn Văn Nghị, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Hợp Châu, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình;

	26.
	Ông Nguyễn Văn Vịnh, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình;

	27.
	Ông Xa Văn Huân, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình;

	28.
	Ông Xa Văn Gắng, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Giáp Đắt, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình;

	29.
	Ông Đinh Công Chi, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Đồng Nghê, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình;

	30.
	Ông Nguyễn Văn Tươi, Trưởng phòng Tư pháp huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình;

	31.
	Bà Nguyễn Thị Tư, Chuyên viên phòng Tư pháp huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình;

	32.
	Ông Nguyễn Hữu Thi, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình;

	33.
	Ông Nguyễn Văn Thạch, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình;

	34.
	Ông Nguyễn Mạnh Thi, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình;

	35.
	Ông Nguyễn Quốc Dy, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Độc Lập, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình;

	36.
	Ông Bùi Tiến Lực, Trưởng phòng Tư pháp huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình;

	37.
	Ông Bùi Đức Viện, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Phú Lai, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình;

	38.
	Bà Hà Thị Tuyết Nhung, Chuyên viên phòng Tư pháp huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình;

	39.
	Ông Bùi Văn Điện, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Lập Chiệng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình;

	40.
	Ông Bùi Văn Hiến, Công chứng viên Phòng Công chứng số I, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình.

	SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC KẠN (08)

	41.
	Ông Hoàng Đức Sông, Chuyên viên phòng Tư pháp huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn;

	42.
	Ông Lâm Văn Hiệp, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn;

	43.
	Ông Nguyễn Tiến Tuấn, Tổ trưởng Tổ hòa giải Nà Lào, xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn; 

	44.
	Ông Dương Văn Huyền, Trưởng phòng Tư pháp huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn;

	45.
	Ông Ma Thế Sửu, Cán bộ phòng Tư pháp huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn;

	46.
	Bà Ngô Lan Phương, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn;

	47.
	Bà Hoàng Thị Hợp, Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn;

	48.
	Ông Nguyễn Công Hoạt, Trưởng phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

	 SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN (07)

	49.
	Ông Lại Quang Trung, Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin tỉnh Điện Biên;

	50.
	Ông Nguyễn Văn Tưởng, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Điện Biên;

	51.
	Ông Tống Duy Kim, Phó Giám đốc Sở Giao thông, vận tải tỉnh Điên Biên;

	52.
	Ông Trần Thanh Hưng, Trưởng phòng Xây dựng và Thi hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên;

	53.
	Ông Phạm Thanh Sơn, Lái xe văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên;

	54.
	Ông Cao Hồng Phong, Công chứng viên Văn phòng Công chứng Xuân Phúc, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên;

	55.
	Ông Hoàng Văn Sính, Đội trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Điện Biên.

	SỞ TƯ PHÁP TỈNH PHÚ THỌ (08)

	56.
	Ông Nguyễn Văn Liêm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ;

	57.
	Ông Hán Bình Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ;

	58.
	Ông Phạm Bá Khiêm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ;

	59.
	Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ;

	60.
	Ông Tô Văn Hòa, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ;

	61.
	Bà Phạm Thị Minh, Trưởng phòng Tư pháp huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ;

	62.
	Ông Triệu Tiến Lợi, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ;

	63.
	Ông Nguyễn Thanh Xuân, Chuyên viên phòng Tư pháp huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

	SỞ TƯ PHÁP TỈNH LÀO CAI (13)

	64.
	Ông Hoàng Kim Thái, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai;

	65.
	Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai;

	66.
	Ông Hoàng Thế Hùng, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai;

	67.
	Ông Hoàng Công Phái, Phó Chánh thanh tra tỉnh Lào Cai;

	68.
	Ông Nông Văn Hưng, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai;

	69.
	Ông Lê Ngọc Hưng, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cai;

	70.
	Ông Phan Văn Cương, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cai;

	71.
	Ông Phan Thế Phượng, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai;

	72.
	Ông Mạc Quốc Thái, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai;

	73.
	Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai;

	74.
	Bà Nguyễn Thị Mai Dung, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai;

	75.
	Bà Vũ Thị Thành, Công chức Tư pháp – Hộ tịch phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

	76.
	Ông Nguyễn Đình Nhương, Công chức Tư pháp – Hộ tịch phường Thống Nhất, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

	SỞ TƯ PHÁP TỈNH YÊN BÁI (09)

	77.
	Ông Lê Thanh Hồng, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái;

	78.
	Ông Dương Ngọc Thạch, Trưởng phòng Tư pháp huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái;

	79.
	Ông Lờ A Seng, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái;

	80.
	Ông Vừ A Lâu, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái;

	81.
	Ông Hoàng Văn Công, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái;

	82.
	Ông Trần Trọng Lợi, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái;

	83.
	Bà Đào Thị Thường, Công chức Tư pháp – Hộ tịch phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái;

	84.
	Ông Vũ Thanh Bình, Công chức Tư pháp – Hộ tịch phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái;

	85.
	Ông Nguyễn Tâm Trí, Trưởng phòng Tư pháp huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

	SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU (03)

	86.
	Ông Nguyễn Khắc Chử, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu;

	87.
	Ông Nông Văn Hải, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu;

	88.
	Ông Nguyễn Công Thiếp, Trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu.

	SỞ TƯ PHÁP TỈNH CAO BẰNG (18)

	89.
	Ông Nông Thanh Khoa, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng;

	90.
	Ông Dương Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm dạy nghề huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng;

	91.
	Bà Hoàng Thị Mùi, Trưởng phòng Tư pháp huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng;

	92.
	Ông Nông Minh Giáo, Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng;

	93.
	Ông Chu Minh Ức, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng;

	94.
	Bà Phùng Thị Phương, Công chức Tư pháp – Hộ tịch thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng;

	95.
	Bà Nguyễn Thị Trang, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Phi Hải, huyện Quảng Yên, tỉnh Cao Bằng;

	96.
	Bà Nông Thị Hậu, Cán bộ Tư pháp – Hộ tịch xã Yên Sơn, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng;

	97.
	Ông Lý Văn Hải, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm pháp y tỉnh Cao Bằng;

	98.
	Ông Nguyễn Văn Trần, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng;

	99.
	Ông Ngô Trọng Khải, Đội trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng;

	100.
	Ông Bế Ích Nhuận, Cán bộ phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng;

	110.
	Ông Nguyễn Văn Phùng, Cán bộ phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng;

	111.
	Ông Nguyễn Lâm Thông, Đội trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng;

	112.
	Ông Lê Thanh Bính, Đội trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng;

	113.
	Ông Nguyễn Hồng Việt, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng;

	114.
	Ông Nông Văn Lợi, Phó Đội trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng;

	115.
	Ông Triệu Quang Tiềm, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Quý Quân, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

	SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÀ GIANG (08)

	116.
	Bà Phạm Thị Việt, Phó Chánh văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang;

	117.
	Ông Triệu Trung Hiệp, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang;

	118.
	Bà Lê Thị Bích Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Giang;

	119.
	Ông Hoàng Tiến Chủ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Xín Mần, tỉnh Hà Giang;

	120.
	Ông Vàng Dỉ Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang;

	121.
	Ông Ly Quáng Vần, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Bản Ngò, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang;

	122.
	Bà Lù Thị Vẻ, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang;

	123.
	Ông Hoàng Văn Minh, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Nà Chì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.


Tổng số: 123 cá nhân./.
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